
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN YHCT&PHCN TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TTr-BV 
(Về việc Cập nhật đăng tải  

danh sách người hành nghề khám chữa 

bệnh lên công thông tin điện tử Sở Y tế) 

Quảng Trị, ngày      tháng 12 năm 2024 

 

 

Kính gửi:  Sở Y tế Quảng Trị 

 Thực hiện nghị định 96/NĐ-CP ngày 30/12/2023 về việc Quy định chi tiết một 

số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh xin gửi bản Danh sách 

người đăng ký khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng tỉnh có cập nhật mới. Kính đề nghị Sở Y tế Quảng Trị cập nhật danh sách 

người đăng ký khám bệnh, chữa bệnh lên cổng thông tin điện tử Sở Y tế. (Phụ lục 

kèm theo) 

 Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Như trên;   

- Lưu: VT, KH-ĐD-CTXH. 

 

 

             

           Lê Thị Liễu 
   

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Hùng:
LĐ, KHTC, NVY ,
TCHC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------ 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức 

năng tỉnh 

2. Địa chỉ: KP Hòa Lý Hải – TT Cửa Tùng – Vĩnh Linh - Quảng Trị  

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn3 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Ban Giám đốc 

1.  Lê Thị Liễu 

000809/QT- 

CCHN 

 

Khám, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa xét 

nghiệm, phục hồi 

chức năng 

2,3,4,5,6,7,CN(S

áng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Giám đốc, Bác 

sỹ điều trị 
Không 

2.  
Hoàng Thanh 

Chương 

000807/QT- 

CCHN 

 

Khám, chữa 

bệnh đa khoa, kỹ 

thuật siêu âm và 

điện tim, chuyên 

khoa chẩn đoán 

hình ảnh, đọc kết 

quả đo mật độ 

loãng xương, 

phục hồi chức 

năng 

2,3,4,5,6,7,CN(S

áng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Phó giám đốc, 

Bác sỹ điều trị 
Không 

3.  
Nguyễn Đức 

Mạnh 

000810/QT-

CCHN 
BSCKI, YHCT, 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Phó giám đốc, 

Bác sỹ điều trị 

Phòng khám 

chuyên khoa 



530/QT-GPHĐ khám chữa bệnh 

bằng YHCT 

Chiều 13h30-

17h; Trực 24/24h 

YHCT Nguyễn 

Đức Mạnh 

2,3,4,5,6,7,CN 

(11h30-13h00; 

17h15-20h00 

Phòng Kế hoạch – Điều dưỡng và Công tác xã hội 

4.  Võ Đình Trạm 
000811/QT-

CCHN 

Điều dưỡng hạng 

III 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Phụ trách phòng 

KH-ĐD-CTXH 

ĐDT bệnh viện, 

Điều dưỡng viên 

Không 

5.  Nguyễn Thị Nhị 
000814/QT-

CCHN 
Hộ sinh hạng IV 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên Không 

6.  
Hoàng Quang 

Quốc 

003646/QT-

CCHN 
Y sĩ đa khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Y sĩ đa khoa Không 

Khoa Phục hồi chức năng 

7.  Trần Minh Ánh 
004313/QT-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa, Chuyên 

Khoa phục hồi 

chức năng 

2,3,4,5,6,7,CN(S

áng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Bác sỹ điều trị Không 

8.  
Trần An 

 

003808/QT-

CCHN 

Chuyên khoa Y 

học cổ truyền, 

Chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng 

2,3,4,5,6 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h;  

 

Bác sĩ điều trị Không 

9.  
Nguyễn Minh 

Hảo 

000456/QT- 

CCHN 

Chuyên Khoa 

phục hồi chức 

năng 

2,3,4,5,6(Sáng 

7h-11h30,chiều 

13h 30- 17h) 

Kỹ thuật viên 

điều trị(cữ nhân 

phcn) 

Không 

10.  
Nguyễn Thị 

Ngân 

044060/BYT-

CCHN 

Chuyên Khoa 

phục hồi chức 

năng 

2,3,4,5,6(Sáng 

7h-11h30,chiều 

13h30-17h) 

Kỹ thuật viên 

điều trị ( cao 

đẳng PHCN) 

Không 



11.  
Nguyễn Trường 

Nam 

000823/QT-

CCHN 

Chuyên Khoa 

phục hồi chức 

năng 

2,3,4,5,6(Sáng 

7h-11h30,chiều 

13h30-17h) 

Phụ trách khoa, 

Cn KTV điều trị 
Không 

12.  
Nguyễn Hoàng 

Trung 

000822/QT-

CCHN 

Chuyên Khoa 

phục hồi chức 

năng 

2,3,4,5,6(Sáng 

7h-11h30,chiều 

13h30-17h) 

KTV trưởng 

khoa, Cn, KTV 

điều trị 

Không 

13.  Hồ Thị Nhung 
002757/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên Không 

14.  Dương Thị Đào 
0001804/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên Không 

15.  Lê Thị Trà  
000816/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng 

trưởng khoa, 

Điều dưỡng viên 

Không 

16.  
Phạm Thị Thanh 

Trà  

004105/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên Không 

17.  Hoàng Thị Vân 
0033425/QT-

CNHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

 

Điều dưỡng viên 
Không 

18.  
Trần Thị Dương 

Nhiễu Đan 

002747/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên         Không 

Khoa Khám bệnh – Cấp cứu và điều trị Nội Nhi 

19.  Võ Thị Yến 

000808/QT-

CCHN; 

2616/QĐ-SYT; 

Khám, chữa 

bệnh đa khoa, kỹ 

thuật siêu âm và 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

Trưởng khoa, 

bác sỹ điều trị, 

khám bệnh 

Không 



75/Q Đ- SYT; điện tim, chuyên 

khoa xét nghiệm, 

phục hồi chức 

năng 

17h; Trực 

24/24h) 

20.  Nguyễn Thị Phú 
003603/QT- 

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Bác sỹ điều trị, 

khám bệnh 
Không 

21.  Ngô Ngọc Quý 

004346/ QT- 

CCHN; 

00255/2023/B44

- BVH 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, siêu âm 

tổng quát 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Bác sỹ điều trị, 

khám bệnh 
Không 

22.  
Trịnh Thị Thu 

Hà 

000815/ QT- 

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng 

trưởng khoa, 

điều dưỡng viên 

Không 

23.  Trần Thị Thuỷ 
000813/ QT- 

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên Không 

24.  
Nguyễn Thị 

Phượng  

000149/ QT- 

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên Không 

25.  
Lê Thị Thuỳ 

Trang 

0001442/TTH- 

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên Không 

26.  
Nguyễn Thị 

Phượng 

003551/TTH- 

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên Không 

Khoa Dược - Cận lâm sàng 



27.  
Trần Thị Hương 

Lan 

1029/CCHN-D-

SYT-QT 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

Dược của nhà 

thuốc 

2.3,4,5,6,7 CN 

(Sáng 7h-11h30: 

Chiều 13h30-17h 

Trực 24/24) 

Phó trưởng khoa 

dược –CLS 

Dược sĩ 

Không 

28.  Lê Thị Thuỷ 
003666/QT-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

2.3,4,5,6,7 CN 

(Sáng 7h-11h30: 

Chiều 13h30-17h 

Trực 24/24) 

Phó khoa  

Cữ nhân xét 

nghiệm 

 

không 

29.  Lê Đình Hưng 
000827-QT-

CCHN 
Chụp XQ 

2.3,4,5,6,7 CN 

(Sáng 7h-11h30: 

Chiều 13h30-17h 

Trực 24/24) 

Kỹ thuật viên 

cao đẳng  
Không 

30.  Trần Thị An 
000826/QT-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

cao đẳng 

2.3,4,5,6,7 CN 

(Sáng 7h-11h30: 

Chiều 13h30-17h 

Trực 24/24) 

Chuyên khoa  xét 

nghiệm 
Không 

31.  
Ngô Thị Nam 

Lợi 

000068/QT-

GPHN 
Chuyên khoa xét 

2.3,4,5,6,7 CN 

(Sáng 7h-11h30: 

Chiều 13h30-17h 

Trực 24/24) 

Cữ nhân xét 

nghiệm nghiệm 
Không 

32.  Hoàng Thị Xinh 
861/CCHN-D-

SYT-QT 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

Dược của nhà 

thuốc 

2.3,4,5,6,7 CN 

(Sáng 7h-11h30: 

Chiều 13h30-17h 

Trực 24/24) 

Thủ kho thuốc, 

vật tư Y tế, Hoá 

chất sinh phẩm 

Dược sĩ 

Không 

33.  
Võ Thị Mỹ 

Hạnh 
409/QT-CCHND 

Quầy thuốc đại 

lý bán thuốc của 

doanh nghiệp 

2.3,4,5,6,7 CN 

(Sáng 7h-11h30: 

Chiều 13h30-17h 

Trực 24/24) 

Cấp phát thuốc 

bảo hiểm, vật tư 

y tế nội trú ngoại 

trú 

Dược sĩ 

Không 

34.  Cao Xuân Văn 
0002133/ QT-

CCHN 
Chụp XQ 

2.3,4,5,6,7 CN 

(Sáng 7h-11h30: 

Chiều 13h30-17h 

Trực 24/24) 

Kỹ thuật viên 

cao đẳng  
Không 

Khoa Y học cổ truyền 

35.  
Nguyễn Đăng 

Tiến 

000926/QT-

CCHN 

BS YHCT, khám 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h;  

Phó khoa, Bác sỹ 

điều trị. 
Không 

36.  Nguyễn Thị Hoa 
002790/QT-

CCHN 

BS YHCT, khám 

chữa bệnh bằng 

YHCT, chuyên 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 
Bác sỹ điều trị Không 



khoa VLTL- 

PHCN 

Chiều 13h30-

17h;  

37.  
Hoàng Nguyễn 

Thế Vũ 

004504/QT-

CCHN 

 

BSYHCT,khám 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h;  

Bác sỹ điều trị Không 

38.  Nguyễn Thị Mai 
004356/QT-

CCHN 

BS YHCT, khám 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h. 

Bác sỹ điều trị Không 

39.  Trần Thị Nhàn 
003532/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Phụ trách ĐDT 

khoa, điều dưỡng 

viên 

Không 

40.  Võ Viết Khoa 
000812/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên Không 

41.  
Trần Thị Thuý 

Vân 

001326/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên Không 

42.  
Trần Thị Khánh 

Ly 

003988/QT-

CCHN. 

Điều dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-

17h; Trực 

24/24h) 

Điều dưỡng viên Không 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI LÀM VIỆC 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc4 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

1.  Phan Thị Diệu 
Bác sĩ đa 

khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Bác sỹ điều trị  



2.  
Võ Thị Phương 

Bé 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

đa khoa 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Điều dưỡng viên  

3.  Đoàn Nhật Huy 
Cữ nhân y tế 

công cộng 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Tổ chức tài 

chính 
 

4.  
Hồ Thị Kiều 

Khanh 

Cữ nhân 

Quản trị 

kinh doanh 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Hành chính tổng 

hợp 
 

5.  
Nguyễn Thị Thu 

Trang 

Cữ nhân 

Văn học 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Công tác xã hội 

kiêm văn thư 

lưu trử 

 

6.  Trần Quốc Nhãn KTV  

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

KTV điện nước, 

TTB 
 

7.  Võ Phúc 
Lái xe hạng 

E 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Lái xe cứu 

thương 
 

8.  
Nguyễn Văn 

Thông 

Lái xe hạng 

B2 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Lái xe cứu 

thương 
 

9.  Phan Thị Mỹ Lệ 
Cữ nhân 

kinh tế 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Kế toán trưởng  

10.  
Hoàng Thị 

Phương 

Cữ nhân kế 

toán 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Kế toán viên 

 

11.  Lê Thị Danh Giá 
Cữ nhân kế 

toán 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Kế toán viên 

 

12.  
Trần Thị Phương 

Thảo 

Cữ nhân kế 

toán 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Kế toán viên 

 

13.  
Nguyễn Thị Hải 

Lê 

Trung cấp 

kế toán 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Kế toán viên 

 

14.  Trần Thị Phượng 

Cữ nhân 

Công nghệ 

thông tin 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Công nghệ 

thông tin 
 

15.  Hà Thị Lệ Huyền 

Trung cấp 

chế biến các 

món ăn 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Nhân viên dinh 

dưỡng 
 



16.  Cao Thị Thắm 

Cao đẳng cữ 

nhân thực 

hành kỷ 

thuật thiết bị 

điện tử y tế 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) KTV TTB  

17.  
Trần Thị Ngọc 

Anh 

Công nhân 

thủy sản 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Hộ lý  

18.  
Ngô Thị Phương 

Thảo 

Hộ Sinh 

Trung cấp 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Hộ lý  

19.  
Lương Thị Thu 

Hà 

Trung cấp 

kế toán 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Hộ lý  

20.  Võ Thị Thủy THPT 

2,3,4,5,6,7,CN 

(Sáng 7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 24/24h) 

Hộ lý  

       

Quảng Trị, ngày      tháng 12 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Liễu 
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